
TỈNH UY SÓC TRẢNG 
HỘI ĐÒNG THI NÂNG NGẠCH

CÔNG CHỨC
*

số 05-TB/HĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM____________ •________________ •_______

SÓC Trăng, ngày 06 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO
kết quả điểm thi nâng ngạch công chức năm 2022

- Căn cứ Đe án số 06-ĐA/TU, ngày 06/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
vê tô chức thi nâng ngạch công chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tồ quốc và các tố 
chức chính trị - xã hội tỉnh Sóc Trăng năm 2022;

- Căn cứ Quyết định số 858-QĐ/TU, ngày 11/10/2022 của Ban Thường vụ 
Tinh ủy vê việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức các cơ quan đang, 
Mặt trận Tô quốc và các tồ chức chính trị - xã hội tỉnh Sóc Trăng năm 2022,

Hội đông thi nâng ngạch công chức thông báo kết quả điếm thi nâng ngạch 
công chúc năm 2022 (đỉnh kèm).

Thời gian nhận đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh từ ngày ban hành thông 
báo đến 17h00\ ngàv 21/01/2023.

Địa điêm nộp đơn: Phòng Chính sách - Tône; hợp, Ban Tô chức Tỉnh ủy (số 
247, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 2, thành phố Sóc Trăng).

Hội đông thi nâng ngạch công chức thông báo đến các địa phương, đơn vị và 
thí sinh được biết.

Nơi nhân:
- Chủ tịch, Phó Chú tịch Thường trực 

Hội đồng (đề báo cáo),
- Các địa phương, đơn vị có liên quan.
- Website Tinh ủy (đăng tin),
- Lưu HĐ (2b).

PHÓ TRƯỞNG BAN TÓ CHỨC TỈNH ỦY
kiêm

HỘI ĐÔNG

Nguyễn Thái Đăng



DANH SÁCH
quả điếm thỉ nâng ngạch chuyên viên chính năm 2022
số 05-TB/HĐ, ngày 06/01/2023 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức)

TT Họ và tên Ngày sinh Giới
tính Chức vụ, đơn vị công tác SBD

KÉT QUẢ THI CÁC MÔN

Ngoại
ngữ

Kiến
thức

chung

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Võ Văn Man Anh 01/5/1984 Nam Chuyên viên Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy Kế Sách A01 Đạt Đạt 70

Nguyễn Thị Uyên Châu 02/10/1979 Nữ Chuyên viên Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy A02 Đạt Đạt 88

Lương Thị Mỹ Châu 28/12/1973 Nữ

Phó Trưởng Phòng theo 
dõi công tác phòng, chổng 

tham nhũng, Ban Nội 
chính Tỉnh ủy

A03 Đạt Đạt 55

Dương Bích Chi 19/10/1982 Nữ Phó Chủ tịch Liên đoàn 
Lao động huyện Thạnh Trị A04 Đạt Đạt 84

N suyễn Văn Dễ 28/12/1975 Nam Bí thư Đảng ủy xã Phú 
Hữu, huyện Long Phú A06 Đạt Đạt 70

Lương Ngọc Dễ 03/02/1968 Nam

Phó Trưởng Ban Dân chủ 
Pháp luật, ủy  ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh

A05 Đạt Đạt 66

Dương Thị Dìn 13/02/1986 Nữ Chuyên viên Văn phòng 
Huyện ủy Châu Thành A07 Đạt Đạt

Trần Nguyễn Thị Thùy 
Dung 06/01/1987 Nữ

ủy viên Ban Thường vụ 
Hội Nông dân huyện Ke 

Sách
A08 Đạt Đạt

Trương Tiến Dũng 24/3/1969 Nam
ủy viên Ban Thường vụ 
Hội Nông dân thị xã Ngã 

Năm
A09 Đạt Đạt 62

10 Lâm Thùy Dưong 10/9/1984 Nữ Chuyên viên Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy A10 Đạt Đạt 88

- ¿ m i . ■



2

TT Họ và tên Ngày sinh Giói
tính Chức vụ, đon vị công tác SBD

KÉT QUẢ THI CÁC MÔN

Ngoại
ngữ

Kiến
thức

chung

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

1 1 Âu Nguyệt Đào 05/02/1976 Nữ
Chu tịch Công đoàn 

Ngành Y tế, Liên đoàn 
Lao động tỉnh

AI 1 Đạt Đạt 88

12 Khưu Văn Đẹp 29/7/1971 Nam
ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Trường Ban Tổ 
chức Huyện ùy Kế Sách

A12 Đạt Đạt 88

13 Phạm Khắc Điệp 15/7/1966 Nam

Thị ủy viên, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân xã Vĩnh Quới, thị xã 

Ngã Năm

A13 Đạt Đạt 59

14 Phan Minh Đức 10/7/1989 Nam Thị ủy viên, Bí thư Thị 
đoàn Ngã Năm A14 Đạt Đạt 78

15 Lý Thanh Hải 15/3/1970 Nam

Thị ủy viên, Bí thư Đảng 
uỷ, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dán xã Hòa Đông, thị 
xã Vĩnh Châu

A15 Đạt Đạt 40

16 Nguyễn Thành Hận 10/11/1981 Nam
Huyện ủy viên, Chánh 
Văn phòng Huyện ủy 

Châu Thành
A16 Đạt Đạt 85

17 Nguyền Văn Hậu 10/10/1988 Nam Chuyên viên Ban Tổ chức 
Tinh ủy A17 Đạt Đạt 88

18 Dưong Thanh Hiệp 02/12/1967 Nam Phó Trưởng Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy Long Phú AI 8 Đạt Đạt 40

19 Ngô Hồng Hoa 06/10/1984 Nữ Chuyên viên Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy A19 Đạt Đạt 60

20 Nguyền Hòa Họp 20/10/1974 Nam
Huyện ủy viên, Bí thư 

Đảng ủy xã Châu Khánh, 
huyện Long Phú

A20 Đạt Đạt 60

21 Lê Thanh Hùng 28/6/1977 Nam

ủy viên Ban Thường vụ 
Thành ủy, Bí thư Đảng ủy 
Phường 2, thành phố Sóc 

Trăng

A21 Đạt Đạt 88

2^ Đào Việt Hường 20/02/1979 Nừ Phó Trường Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy Thạnh Trị A22 Đạt Đạt 83
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới
tính Chức vụ, đơn vị công tác SBD

KÉT QUẢ THI CÁC MÔN

Ngoại
ngữ

Kiến
thức

chung

Chuyên
niôn,

nghiệp
vụ

23 Nguvền Thị Cẩm Hướng 13/8/1988 Nữ Chuyên viên Văn phòng 
Huyện ủy Long Phú A23 Đạt Đạt 88

24 Lê Thị Thúy Kiều 19/02/1983 Nừ
Phó Chù tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ thị xã Ngã 

Năm
A24 Đạt Đạt 87

25 Trần Văn Khai 01/01/1967 Nam
Thị ùy viên, Chủ tịch Hội 

Nông dân thị xã Vĩnh 
Châu

A25 Đạt Đạt 58

26 Trịnh Thị Bảo Khuyên 09/12/1976 Nừ Phó Chủ tịch Liên đoàn 
Lao dộng tinh A26 Đạt Đạt 83

27 Đồ Văn Lâm 02/8/1989 Nam ủy viên Ban Thường vụ 
Huyện đoàn Kế Sách A27 Đạt Đạt 63

28 Nguyễn Thị Liên 1982 Nữ
ủy viên Ban Thường vụ 

Hội Liên hiệp Phụ nữ 
huyện Trần Đề

A28 Đạt Đạt 35

29 Võ Thành Luân 10/01/1986 Nam Chuyên viên Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy A29 Đạt Đạt 55

30 Huỳnh Văn Luận 02/01/1966 Nam
Huvện ủy viên, Phó 

Trưỏng Ban Tổ chức 
Huyện ủy Ke Sách

A30 Đạt Đạt 35

31 Nguyễn Thị Nhớ Mãi 08/01/1987 Nữ Phó Chánh Văn phòng 
Huvện ủy Mỹ Xuyên A31 Đạt Đạt 83

32 Lê Thị Diềm My 18/01/1988 Nữ Chuyên viên Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy A32 Đạt Đạt 65

33 Nguyễn Thị Hằng Ni 24/11/1989 Nữ Chuyên viên Văn phòng 
Tỉnh ủy A33 Đạt Đạt 76,5

34 Lẻ Thị Xuân Ngoan 1981 Nừ
Chuyên viên Ban Dân vận 

Huyện ùy Mỳ Tú
A34 Đạt Đạt 81
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới
tính Chức vụ, đơn vị công tác SBD

KÉT QƯẢ THI CÁC MÔN

Ngoại
ngữ

Kiến
thức

chung

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

35 Lý Thào Nguvên 14/11/1988 Nữ

Phó Trường Phòng theo 
dõi công tác các cơ quan 
nội chính và cải cách tư 
pháp, tiếp nhận và xử lý 
đơn thư, Ban Nội chính 

Tinh ủy

A35 Đạt Đạt 69

36 Huỳnh Thị Thu Nhanh 11/10/1989 Nữ ủy viên Ban Thường vụ 
Thị đoàn Ngã Năm A36 Đạt Đạt 65,5

37 Đỗ Thống Nhất 15/4/1976 Nam
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân xã Tân 
Hưng, huyện Long Phú

A37 Đạt Đạt 75

38 Trương Văn Nhiều 10/12/1966 Nam
ủy viên Ban Thường vụ 

Hội Nông dân huyện 
Thạnh Trị

A38 Đạt Đạt 67,5

39 Lẽ Hoài Nhớ 11/02/1987 Nam Phó Trưởng Ban Tổ chức 
Thành ủy Sóc Trăng A39 Đạt Đạt 74,5

40 Nguyền Thanh Nhung 1967 Nữ Phó Trưởng Ban Dân vận 
Huyện ủy Cù Lao Dung A40 Đạt Đạt 38

41 Từ Hữu Phước 06/8/1972 Nam Chuyên viên Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy Ke Sách A41 Đạt Đạt 33

42 Nguyễn Thanh Phương 01/4/1973 Nữ

Phó Trường Ban Tuyên 
giáo - Chính sách luật 

pháp, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tinh

A42 Đạt Đạt 66,5

43 Nguyền Hoàng Mỹ 
Phượng 25/7/1982 Nữ Chuyên viên Hội Nông 

dân huyện Mỳ Tú A43 Đạt Đạt 74

44 Lý Quý 03/12/1985 Nam Chuyên viên Hội Cựu 
chiến binh huyện Ke Sách A44 Đạt Đạt 52

45 Thạch Thị Sáu 1984 Nữ Chuyên viên Ban Tuyên 
giáo Huyện ủyTrần Đề A45 Đạt Đạt 64
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TT Họ và tên Ngày sinh Giói
tính Chức vụ, đơn vị công tác SBD

KÉT QUẢ THI CÁC MÔN

Ngoại
ngữ

Kiến
thức

chung

Chuyên
niôn,

nghiệp
vụ

46 Lưu Hồng Tài 19/9/1989 Nam
Chuyên viên ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh
A46 Đạt Đạt 70

47 Nguyền Thị Thanh Tâm 02/7/1978 Nữ

Phó Trưởng Ban Văn 
phòng - Xây dựng Tổ chức 
hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh

A47 Đạt Đạt 56

48 Nguvễn Hồng Tâm 20/4/1980 Nam
Huyện ủy viên, Chủ tịch 

Hội Nông dân huyện Long 
Phú

A48 Đạt Đạt 58,5

49 Trương Thị Tém 1972 Nữ Thị ủy viên, Chánh Văn 
phòng Thị ủy Vĩnh Châu A49 Đạt Đạt 59

50 Nguyền Thanh Tiền 24/01/1980 Nam Chuyên viên Ban Tuyên 
giáo Thị ủy Ngã Năm A50 Đạt Đạt 57

51 Huỳnh Thị Ngọc Tím 21/5/1982 Nừ
Huyện ủy viên, Phó 

Trưởng Ban Dân vận 
Huyện ủy Châu Thành

A51 Đạt Đạt 57

52 Lê Thanh Tòng 09/9/1964 Nam Chủ tịch Hội Cựu Chiến 
binh huyện Thạnh Trị A52 Đạt Đạt 69

53 Nguyễn Thị cẩm Tú 06/3/1986 Nừ
ủy viên Ban Chấp hành, 
Phó Chánh Văn phòng 

Tinh đoàn
A53 Đạt Đạt 62

54 Huỳnh Ọuổc Thái 22/12/1990 Nam

ủy viên Ban Chấp hành, 
Phó Chánh Văn phòng 

Phụ trách Văn phòng Tinh 
đoàn

A54 Đạt Đạt 60

55 Trần Ọuốc Thái 1987 Nam Bí thư Huyện đoàn Trần 
Đề A55 Đạt Đạt 68

56 Trương Thị Việt Thanh 10/10/1985 Nữ Chuyên viên Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy A56 Đạt Đạt 59

57 Trần Thụy Trúc Thanh 09/12/1976 Nữ

ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Đàng ủy Khối 
các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh

A57 Đạt Đạt 44

58 Nguyễn Hữu Thành 20/11/1967 Nam Phó Chù tịch Hội Nông 
dân huyện Thạnh Trị A58 Đạt Đạt 57

59 Trần Tiến Thịnh 15/7/1988 Nam Phó Trường Ban Tô chức 
Thị ủy Vĩnh Châu

A59 Đạt Đạt 62
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới
tính Chức vụ, đơn vị công tác SBD

KÉT QUẢ THI CÁC MÔN

Ngoại
ngữ

Kiến
thức

chung

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

60 Phan Bích Thùy 15/10/1969 Nừ
Phó Chù tịch Liên đoàn 

Lao động huyện Mỹ 
Xuyên

A60 Đạt Đạt 51

61 Ọuách Thị Thủy 19/3/1982 Nữ Chuyên viên Văn phòng 
Huyện ủy Thạnh Trị A61 Đạt Đạt 75

62 Nguyền Anh Thừa 26/6/1985 Nam Chuyên viên Ban Tổ chức 
Thị ủy Ngã Năm A62 Đạt Đạt 70,5

63 Nguyền Thị Ngọc Trâm 02/4/1977 Nừ
Phó Chù tịch Liên đoàn 
Lao động huyện Cù Lao 

Dung
A63 Đạt Đạt 65

64 Tào Bào Trán 14/3/1987 Nữ Chuyên viên Ban Tô chức 
Huyện ủy Châu Thành A64 Đạt Đạt 61

65 Bùi Hữu Trí 02/02/1988 Nam Phó Chánh Văn phòng 
huyện ủy Thạnh Trị A65 Đạt Đạt 69

66 Lẻ Minh Trung 12/7/1988 Nam Bí thư Huyện đoàn Châu 
Thành A66 Đạt Đạt 68

67 Lý Văn Vạn 09/12/1971 Nam

ủy viên Ban Thường vụ 
Thị ùy, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Thị ủy Ngă 
Năm

A67 Đạt Đạt 75

68 Bùi Hồng Viện 1968 Nam

ủy viên Ban Thường vụ 
Huyện ùy, Trường Ban 
Dân vận Huyện ủy, Chủ 
tịch ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam huyện Cù 

Lao Dung

A68 Đạt Đạt 62

69 Nguyền Quốc Vinh 19/4/1983 Nam Phó Chánh Văn phòng Thị 
ủy Vĩnh Cháu A69 Đạt Đạt 75

70 Nauvễn Thị Như Ý 11/12/1982 Nữ Chuyên viên Ban Dân vận 
Huyện ủy Thạnh Trị A70 Đạt Đạt 71



DANH SÁCH
kết quả điếm thỉ nâng ngạch chuyên viên năm 2022

r àjỊo so 05-TB/HĐ, ngày 06/01/2023 cùa Hội đồng thi nâng ngạch công chức)

TT Họ và tên Ngày sinh Giói
tính

Chức vụ, đơn vị công 
tác SBD

KẾT QUẢ THI CÁC MÔN

Ngoại
ngữ

Kiến thức 
chung

Chuvên 
môn, 

nghiệp vụ

1 Phan Thị Anh Đào 1985 Nữ Cán sự Hội Nông dân 
thị xã Ngã Năm B01 Đạt Đạt 75

2 Phan Thị Hoàng Hoa 11/10/1982 Nữ
Cán sự Hội Liên hiệp 
Phụ nữ thành phổ Sóc 

Trăng
B02 Đạt Đạt 65

3 Nsô Thị Diệu Ngoan 27/8/1989 Nữ
Cán sự Hội Liên hiệp 

Phụ nữ huyện Mỹ 
Xuyên

B03 Đạt Đạt 65

4 Dưong Văn Rồi 15/7/1970 Nam
Phó Chủ tịch Hội 

Nône dân huyện Châu 
Thành

B04 Đạt Đạt 60

5 Đào Minh Tài 08/5/1966 Nam
Phó Trường Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy 
Châu Thành

B05 Đạt Đạt 60

6 Thái Hồng Tâm 05/5/1977 Nam

ủy viên Thường trực 
ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện 
Châu Thành

B06 Đạt Đạt 50
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